
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 222145 Lưu Thị Thúy An 18/11/2004 An Giang DH22MAR02

2 225959 Nguyễn Nhựt Anh 20/10/2004 Hậu Giang DH22BDS01

3 221646 Trương Thị Kim Anh 09/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

4 221960 Nguyễn Thế Bảo 28/10/2004 Kiên Giang DH22BDS01

5 221002 Phạm Nhựt Dinh 18/05/2004 Hậu Giang DH22KTR01

6 213201 Lê Văn Đón 08/12/2003 Kiên Giang DH21QTK01

7 224182 Võ Thị Thùy Dương 09/10/2004 An Giang DH22BDS01

8 221925 Phan Trọng Phúc Em 19/11/2003 Kiên Giang DH22MAR02

9 223484 Dương Trung Hải 30/11/2004 An Giang DH22MAR02

10 221346 Trần Ngọc Hân 24/06/2003 Tiền Giang DH22KQT01

11 220485 Lê Hữu Hoài 10/03/2004 Cần Thơ DH22OTO08

12 226928 Trương Trí Hoàng 02/05/2004 Cần Thơ DH22OTO08

13 221854 Danh Thị Kiều Hương 09/08/2002 Kiên Giang DH22BDS01

14 222707 Lý Thị Thảo Hương 12/08/2004 Cà Mau DH22QTK08

15 220678 Nguyễn Quang Huy 19/11/2004 Hậu Giang DH22OTO08

16 213667 Tần Minh Huy 22/11/2003 Hậu Giang DH21QTK01

17 223704 Trần Hoàng Huy 31/05/2002 Hậu Giang DH22OTO08

18 226870 Trương Gia Huy 10/11/2003 Cà Mau DH22OTO08

19 220456 Dương Quốc Khánh 01/09/2004 An Giang DH22BDS01

20 220432 Trần Quốc Kỳ 13/12/2004 Kiên Giang DH22KQT02

21 220342 Lê Nguyễn Huỳnh Loan 13/08/2004 Bến Tre DH22KTR01

22 226323 Nguyễn Kim Ngọc 30/09/2004 An Giang DH22MAR02

23 221326 Phạm Phúc Nguyên 23/03/2004 Hậu Giang DH22OTO08
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24 223372 Từ Thị Yến Nhi 11/02/2004 Kiên Giang DH22MAR02

25 222976 Dương Thị Hồng Nhung 03/03/2004 An Giang DH22MAR02

26 227054 Lê Hồng Phước 03/07/2004 An Giang DH22MAR02

27 220420 Nguyễn Thụy Minh Tâm 14/06/2004 Hậu Giang DH22MAR02

28 226074 Huỳnh Đức Tặng 06/11/2004 Kiên Giang DH22OTO08

29 225257 Đỗ Quang Thắng 26/09/2003 Kiên Giang DH22BDS01

30 224862 Cao Kiều Thanh 31/08/2004 Kiên Giang DH22KQT01

31 223151 Phạm Minh Thành 18/03/2004 Tiền Giang DH22BDS01

32 220633 Trần Minh Thành 16/06/2003 An Giang DH22MAR02

33 220573 Phùng Thanh Thoại 28/02/2004 Kiên Giang DH22BDS01

34 224830 Nguyễn Thị Minh Thư 12/10/2004 An Giang DH22BDS01

35 225189 Kim Thị Thủy 13/01/2004 Trà Vinh DH22MAR02

36 213498 Nguyễn Thị Tiếng 24/04/2003 Hậu Giang DH21QTK01

37 213657 Nguyễn Thanh Trí 06/05/2003 Bình Phước DH21QTK01

38 225258 Đặng Tố Trinh 05/06/2004 Kiên Giang DH22BDS01

39 226315 Lê Thị Thanh Tươi 30/07/2004 An Giang DH22MAR02

40 225004 Huỳnh Thị Cẩm Tường 18/09/2003 Cà Mau DH22MAR02

41 223200 Trần Ngọc Hạ Vy 07/05/2004 Kiên Giang DH22MAR02

42 213512 Trịnh Thị Ngọc Yến 10/02/2001 Cần Thơ DH21QTK01
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